
Buổi Ngày

V. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TOÁN

1 TOAN 001 Nguyễn Thị Hồng 06/02/1995 Kinh Đại học Sư phạm Toán
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

2 TOAN 002 Hoàng Văn Huy 09/8/2003 Thái Đại học Sư phạm Toán
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

3 TOAN 003 Nguyễn Khoa Thảo 01/12/2003 Kinh Đại học Sư phạm Toán
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

VI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TIẾNG ANH Sáng 27/12/2025 Phòng 04

4 THCSTA 001 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/02/1997 Kinh Đại học Ngôn ngữ anh
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

VII. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - TIN Sáng 27/12/2025 Phòng 04

5 TIN 001 Bùi Sơn Hưng 12/6/1997 Kinh Đại học Công nghệ thông tin

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

6 TIN 002 Bùi Thị Phượng 20/06/2002 Kinh Đại học Công nghệ thông tin
THCS Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

VIII. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - THỂ DỤC Sáng 27/12/2025 Phòng 04

7 THCSTD 001 Triệu Tuấn Anh 26/6/2001 Kinh Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

8 THCSTD 002 Đặng Văn Đức 08/6/1995 Dao Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

9 THCSTD 003 Lê Tuấn Hưng 22/11/2002 Thái Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

Phụ lục 4

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN

Kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập xã Vân Hồ năm 2025

(Kèm thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 24/12/2025 của HĐ tuyển dụng viên chức xã Vân Hồ)

Thời gian phỏng vấn
Phòng 

phỏng vấn
Trình độSTT Ghi chú

Thời gian phỏng vấn: Ngày 27/12/2025

(Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến khi hoàn thành phỏng vấn)

Địa điểm phỏng vấn: Trường THCS Vân Hồ (Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ)

SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Chuyên môn

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trang 1



Buổi Ngày

Thời gian phỏng vấn
Phòng 

phỏng vấn
Trình độSTT Ghi chúSBD Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Chuyên môn

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

10 THCSTD 004 Lù Văn Nguyện 24/10/1993 Thái Đại học Giáo dục Thể chất
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

11 THCSTD 005 Hà Trung Phong 17/06/2001 Thái Đại học Bóng chuyền
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

12 THCSTD 006 Hà Thanh Sơn 05/02/1989 Thái Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

13 THCSTD 007 Sồng A Su 22/7/2000 Mông Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

14 THCSTD 008 Vì Thanh Tùng 03/4/2003 Thái Đại học Giáo dục thể chất
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

IX. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - LỊCH SỬ Sáng 27/12/2025 Phòng 04

15 THCSLS 001 Hà Thái Bắc 22/01/2003 Thái Đại học Sư phạm Lịch sử
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

16 THCSLS 002 Lý Văn Dương 09/6/1998 Dao Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

17 THCSLS 003 Phạm Ngọc Hoàng 21/8/1990 Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường TH& 

THCS Mường 

Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

18 THCSLS 004 Lê Thế Hùng 20/02/1998 Kinh Đại học Lịch sử ĐCS VN
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

19 THCSLS 005 Mùa A Lộng 07/9/2002 Mông Đại học Sư phạm Lịch sử
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

20 THCSLS 006 Phạm Xuân Mai 11/9/2003 Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

21 THCSLS 007 Lý Thị Thu Nguyệt 03/7/2000 Dao Đại học Sư phạm Lịch sử
Trường THCS 

Vân Hồ
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

22 THCSLS 008 Lò Văn Quang 20/9/1989 Thái Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường TH& 

THCS Mường 

Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

23 THCSLS 009 Hà Diệp Quỳnh 21/4/1996 Thái Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

Trang 2



Buổi Ngày

Thời gian phỏng vấn
Phòng 

phỏng vấn
Trình độSTT Ghi chúSBD Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Chuyên môn

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

24 THCSLS 010 Lò Văn Thách 27/8/1996 Thái Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

25 THCSLS 011 Mùi Văn Thăng 20/6/1986 Mường Đại học Sư phạm Lịch sử

Trường 

TH&THCS 

Mường Men

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

X. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - ĐỊA LÝ Sáng 27/12/2025 Phòng 04

26 THCSDIA 001 Giàng A Châu 02/9/1998 Mông Đại học Sư phạm Địa lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

27 THCSDIA 002 Võ Thị Bích Hạnh 16/01/2003 Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

28 THCSDIA 003 Dương Hồng Hạnh 09/01/2003 Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

29 THCSDIA 004 Hà Thị Huê 21/8/1992 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

30 THCSDIA 005 Tếnh Lao Lữ 23/4/2003 Mông Đại học Sư phạm Địa Lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

31 THCSDIA 006 Đỗ Thị Ngọc 12/3/1987 Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

32 THCSDIA 007 Mùa A Thu 16/5/1995 Mông Đại học Sư phạm Địa lý

Trường 

TH&THCS 

Chiềng Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

33 THCSDIA 008 Nguyễn Hải Trang 27/5/1986 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

34 THCSDIA 009 Đinh Văn Triều 18/08/1993 Thái Đại học Sư phạm Địa lý
Trường THCS 

Lóng Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 04

35 THCSDIA 010 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/2002 Kinh Đại học Sư phạm Địa Lý

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

XI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III  - VĂN Sáng 27/12/2025 Phòng 04

Trang 3



Buổi Ngày

Thời gian phỏng vấn
Phòng 

phỏng vấn
Trình độSTT Ghi chúSBD Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Chuyên môn

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển

36 THCSVAN 001 Đinh Thị Phương Lê 13/9/2003 Mường Đại học Sư phạm ngữ Văn

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

37 THCSVAN 002 Ngần Khánh Ly 20/8/2002 Thái Đại học Sư phạm ngữ Văn

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

38 THCSVAN 003 Bùi Thị Mai 25/7/1983 Mường Đại học Sư phạm Văn

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

39 THCSVAN 004 Đinh Lệ Thủy 24/02/2003 Mường Đại học Sư phạm ngữ Văn

Trường TH& 

THCS Chiềng 

Yên

Sáng 27/12/2025 Phòng 04

Tổng số: 39 thí sinh./.

Lưu ý: Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường hợp phát hiện sai sót kịp thời báo cáo Hội đồng tuyển dụng để chỉnh sửa, điều chỉnh.
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